
Nam Nữ

Điểm 

kiểm 

tra, sát 

hạch

Điểm 

ưu tiên 

(nếu 

có)

Tổng 

cộng

Vị trí 

đăng ký 

dự tuyển

Tên chức danh 

nghề nghiệp
Mã số

01 Trần Thanh Thư
02/02/

1995
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử
77.0 0 77.0

Giáo viên 

bộ môn 

Lịch sử

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12

02 Nguyễn Thị Thanh Bạch
12/08/

1994
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử
73.3 0 73.3

Giáo viên 

bộ môn 

Lịch sử

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12

03 Chu Thị Sửu
01/02/

1985
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử
72.0 0 72.0

Giáo viên 

bộ môn 

Lịch sử

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12

04 Nguyễn Bích Nhi
09/02/

1994
Đại học

Sư phạm 

Lịch sử
53.0 0 53.0

Giáo viên 

bộ môn 

Lịch sử

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12

05 Nguyễn Thị Thúy Nga
06/12/

1997

Cao 

đẳng

Sư phạm 

Sinh học
68.3 0 68.3

Giáo viên 

bộ môn 

Sinh học

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12
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06 Nguyễn Bảo Anh
15/11/

1982
Đại học

Sư phạm 

Giáo dục 

chính trị

60.3 0 60.3

Giáo viên 

bộ môn 

GDCD

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12

07 Lê Thị Mỹ Quyền
02/06/

1996

Cao 

đẳng

Sư phạm 

Giáo dục 

công dân

Vắng 0 Vắng

Giáo viên 

bộ môn 

GDCD

Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.12

08 Bùi Thị Hồng Phượng
07/01/

1983

Trung 

cấp

Văn thư - 

Lưu trữ
89.3 0 89.3

Nhân viên 

Văn thư
Nhân viên Văn thư 02.008

09 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo
24/04/

1985

Trung 

cấp

Thư viện - 

Thiết bị
75.7 0 75.7

Nhân viên 

Thiết bị
Nhân viên Thiết bị 01.004

Nhà Bè, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Lê Thị Ngọc Thu

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Công Lý

Tổng cộng danh sách có 09 (chín) người.

Người lập biểu












